
1 ông Đinh Đức Cảnh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2 ông Phan Thế Vinh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3 ông Nguyễn Anh Hoàng Chánh Văn phòng Huyện ủy

4 bà Thân Thị Thu Anh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

5 ông Nguyễn Tiến Minh Cán bộ cơ yếu - CNTT Văn phòng Huyện ủy

6 ông Giáp Văn Xuân Bảo vệ Văn phòng Huyện ủy

7 bà Nguyễn Thị Lệ Nhân viên Văn phòng Huyện ủy

8 ông Nguyễn Văn Đô  Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

9 ông Nguyễn Trần Dưỡng Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy

10 bà Nguyễn Thị Giang Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy

11 ông Thân Tuấn Anh Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

12 ông Giáp Văn Thế Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

13 ông Trịnh Ngọc Minh Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

14 ông Hoàng Văn Minh Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

15 bà Nguyễn Thị Thùy Hương Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

16 bà Đào Thị Thu Huyền Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

17 bà Dương Tuyết Lan Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

18 bà Nguyễn Thị Kim Oanh Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

19 bà Nguyễn Thị Mai Chuyên viên ban Dân vận Huyện ủy

20 bà Nguyễn Thị Thủy Giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

21 bà Đỗ Thị Kim Oanh Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

22 bà Lâm Thị Hương Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy

23 ông Trần Bảo Trung Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy

24 ông Bùi Quang Hùng Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy

25 ông Ngô Xuân Tú Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy

26 ông Hà Đăng Triệu Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện

27 ông Lê Thành Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện

28 ông Nguyễn Văn Nhân Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện

29 bà Hoàng Thu Loan Chuyên viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện

30 bà Đỗ Thị Hải Yến Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

31 bà Nguyễn Thị Khang Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

32 ông Nguyễn Quý Vinh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

33 ông Nguyễn Văn Thân Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

Ghi chú

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƢỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÔNG NHẬN DANH HIỆU LĐTT

(Kèm theo Quyết định số…….QĐ-UBND ngày ……/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên)

Số 

TT

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TÂN YÊN

Họ và tên Chức vụ, đơn vị



Ghi chú
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị

34 bà Dương Thị Thủy Chủ tịch Hội Nông dân huyện

35 ông Dương Đức Minh Bí thư Huyện đoàn

36 ông Nguyễn Văn Thắng Chuyên viên Huyện đoàn

37 bà Dương Thị Hằng Chuyên viên Huyện đoàn

38 ông Đồng Xuân Trường Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

39 ông Nguyễn Đăng Chính Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

40 ông Lê Đăng Thanh Trưởng phòng Nội vụ huyện

41 ông Giáp Văn Lộc Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện

42 ông Giáp Văn Tuấn Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện

43 ông Nguyễn Quyết Chiến Chuyên viên phòng Nội vụ huyện

44 bà Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên phòng Nội vụ huyện

45 ông Nguyễn Quang Phong Chuyên viên phòng Nội vụ huyện

46 ông Nguyễn Xuân Tuyển Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

47 bà Nguyễn Thị Bé Nhung Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

48 bà Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện

49 ông Nguyễn Chí Cao Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện

50 ông Giáp Văn Lượng Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

51 ông Hoàng Dũng Chánh Thanh tra huyện

52 ông Nguyễn Văn Linh Thanh tra viên Thanh tra huyện

53 ông Nguyễn Xuân Chiến Phó Chánh thanh tra huyện

54 ông Lê Văn Úy Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

55 ông Đỗ Văn Chi Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

56 bà Phan Thị Hoa Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

57 ông Nguyễn Hữu Thọ Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

58 ông Bùi Hồng Huấn Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

59 bà Nguyễn Thu Thủy Trưởng phòng Y tế huyện

60 bà Nguyễn Thị Hưởng Chuyên viên phòng Y tế huyện

61 ông Trương Bắc Lâm Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện

62 bà Nguyễn Hồng Khánh Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

63 bà Phạm Thị Thúy Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

64 bà Nguyễn Ngọc Hường Chuyên viên phòng LĐTB&XH huyện

65 bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên phòng LĐTB&XH huyện

66 bà Phạm Thị Thúy Chuyên viên phòng LĐTB&XH huyện

67 bà Nguyễn Thị Yến Chuyên viên phòng LĐTB&XH huyện

68 bà Phạm Thị Hồng Quyên Viên chức Hội Người mù huyện

69 bà Nguyễn Thị Đà Chuyên viên phòng Tư pháp huyện

70 ông Nguyễn Văn Huy Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện



Ghi chú
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị

71 bà Nguyễn Thị Xuân Hương Chuyên viên phòng Tư pháp huyện



Ghi chú
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị

72 ông Nguyễn Viết Toàn Chủ tịch UBND huyện

73 ông Nguyễn Văn Nhàn Phó Chủ tịch HĐND huyện

74 ông Nguyễn Thế Huy Phó Chủ tịch UBND huyện

75 ông Ngô Quốc Hưng Phó Chủ tịch UBND huyện

76 ông Nguyễn Công Lực Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

77 ông Nguyễn Tiến Vinh Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

78 ông Nguyễn Văn Luận Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

79 bà Nguyễn Thị Yên Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

80 ông Phạm Anh Tuấn Phó Ban pháp chế HĐND huyện

81 bà Nguyễn Thu Hương Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

82 ông Nguyễn Văn Hùng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

83 bà Nguyễn Thị Bích Liên Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

84 ông Nguyễn Ngọc Phúc Viên chức Thường trực Ban an toàn giao thông huyện

85 bà Nguyễn Thị Thành Cán sự Văn phòng HĐND&UBND huyện

86 bà Giáp Thị Hiền  Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện

87 bà Lê Thị Thúy Hằng Nhân viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

88 bà Nguyễn Thị Hoài Nhân viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

89 bà Phạm Thị Thuyên Nhân viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

90 ông Nguyễn Hải Lái xe Văn phòng HĐND&UBND huyện

91 ông Nguyễn Xuân Trà Lái xe Văn phòng HĐND&UBND huyện

92 ông Thân Văn Toàn Lái xe Văn phòng HĐND&UBND huyện

93 ông Nguyễn Hữu Cẩm Bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND huyện

94 ông Trần Công Tuấn Bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND huyện

95 ông Nguyễn Duy Thao Bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND huyện

96 ông Trần Minh Phương Bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND huyện

97 bà Nguyễn Thị Lan Hương Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

98 ông Phạm Văn Dũng Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

99 bà Trịnh Thị Hoa Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

100 bà Nguyễn Thị Tân Thành Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

101 ông Nguyễn Đức Sơn Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

102 ông Phạm Thế Dị Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

103 ông Nguyễn Văn Toàn Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

104 bà Giáp Thị Thu Trang Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

105 ông Đỗ Văn Thá Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện



Ghi chú
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị

106 ông Nguyễn Văn Hưng Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

107 bà Phạm Thị Ngân Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

108 bà Đào Thu Phương Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

109 bà Nguyễn Thị Nguyệt Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

110 ông Hà Văn Tuyển Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

111 ông Nguyễn Đức Hùng Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện

112 ông Lê Anh Tuấn Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện

113 ông Lương Ngọc Cảnh Viên chức Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện

114 ông Ngô Trung Kiên Viên chức Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện

115 ông Nguyễn Văn Nam Viên chức Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện

116 ông Trần Đình Dũng Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

117 bà Đồng Thị Thanh Nga Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

118 bà Hoàng Thị Kim Anh Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

119 bà Vi Thị Thu Ba Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

120 bà Đoàn Thị Dương Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

121 ông Dương Đình Đoàn Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

122 bà Nguyễn Thị Gấm Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

123 bà Giáp Thị Huê Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

124 ông Nguyễn Đình Hào Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

125 bà Lê Thị Phương Thảo Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

126 ông Tạ Quang Hải
Giám đốc Ban Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp 

huyện

127 ông Nguyễn Đức Huy 
Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp 

huyện

128 ông Nguyễn Văn Trường 
Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp 

huyện

129 bà Nguyễn Thị Oanh Viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp 

huyện
130 bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền Viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp 

huyện
131 bà Dương Thị Hoàn Viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp 

huyện
132 ông Nguyễn Tiến Dũng Viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp 

huyện
133 ông Hoàng Thế Vỹ Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự GT-XD&MT huyện

134 ông Lâm Viết Thìn Viên chức Đội Quản lý Trật tự GT-XD&MT huyện

135 ông Nguyễn Tiến Hiền Viên chức Đội Quản lý Trật tự GT-XD&MT huyện

136 ông Nguyễn Văn Đặng Viên chức Đội Quản lý Trật tự GT-XD&MT huyện

137 ông Dương Văn Long Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp huện

138 ông Nguyễn Tú Ngọc Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp huyện

139 bà Đỗ Thị Quyên Viên chức Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp huyện

140 bà Vũ Thị Thủy Viên chức Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp huyện



Ghi chú
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ, đơn vị

141 bà Ngô Thị Thu Viên chức Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp huyện

142 bà Bùi Thị Thảo Viên chức Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp huyện

143 bà Nguyễn Thị Mai Nhi Viên chức Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp huyện

144 bà Tạ Thị Phương Viên chức Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp huyện

145 ông Giáp Mạnh Hoàng Viên chức Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp huyện

146 bà Hoàng Thùy Linh Viên chức Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp huyện
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Số 
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1 ông Đinh Đức Cảnh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2 ông Nguyễn Anh Hoàng Chánh Văn phòng Huyện ủy

3 bà Nguyễn Thị Lệ Nhân viên Văn phòng Huyện ủy

4 ông Nguyễn Thế Huy Phó Chủ tịch UBND huyện

5 ông Nguyễn Văn Nhàn Phó Chủ tịch HĐND huyện

6 ông Nguyễn Văn Nhân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

7 bà Đỗ Thị Kim Oanh Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

8 bà Nguyễn Thị Kim Oanh Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

9 ông Trương Bắc Lâm Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

10 ông Đỗ Văn Thá Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

11 ông Nguyễn Xuân Tuyển Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

12 ông Thân Tuấn Anh Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

13 bà Đỗ Thị Hải Yến Chủ tịch Hội LHPN huyện

14 bà Dương Thị Thủy Chủ tịch Hội Nông dân huyện

15 ông Nguyễn Văn Thắng Chuyên viên Huyện đoàn 

16 bà Phan Thị Hoa Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

17 ông Giáp Văn Lộc Phó trưởng Phòng Nội Vụ huyện

18 bà Nguyễn Thị Lan Hương Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

19 ông Nguyễn Văn Huy Phó Trưởng phòng Tư Pháp huyện

20 ông Nguyễn Văn Linh Thanh tra viên Thanh tra huyện

21 bà Nguyễn Thu Thủy Trưởng Phòng Y tế huyện

22 ông Giáp Mạnh Hoàng Viên chức Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp

23 bà Vũ Thị Thủy Viên chức Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp

24 ông Nguyễn Văn Trường Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện

25 bà Lê Thị Phương Thảo Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

26 ông Dương Đình Đoàn Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

27 ông Ngô Xuân Tú Kiểm tra viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

28 bà Nguyễn Thị Thành Cán sự Văn phòng HĐND&UBND huyện

29 ông Nguyễn Văn Luận Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

30 bà Nguyễn Thị Yên Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

31 bà Mai Thị Hoa Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Nhã Nam

32 bà Nguyễn Thị Hiển Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Nhã Nam

33 ông Đào Trọng Lưu Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Nhã Nam

34 ông Lục Xuân Đức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Dương

35 ông Dương Văn Thanh Công chức Tài chính -  Kế toán xã An Dương

36 ông Hồ Sỹ Hùng Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hóa

37 ông Thân Anh Trường Công chức Tài chính - Kế toán xã Đại Hóa

38 ông Diêm Đăng Hoạt Bí thư Đảng ủy xã Đại Hóa

39 ông Lê Thanh Bình Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hợp Đức

40 ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch UBND xã Lan Giới

41 bà Nguyễn Thị Yến Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lan Giới

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TÂN YÊN

Ghi chú 

DANH SÁCH 

 CÁ NHÂN ĐƢỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ 2020

(Kèm theo Quyết định số…….QĐ-UBND ngày ……/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên)

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị



Ghi chú TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị

42 ông Nguyễn Đắc Hồng Thái Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Liên Chung

43 ông Giáp Văn Kỷ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Liên Chung

44 ông Nguyễn Đức Phúc Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Chung

45 ông Lê Chiến Chinh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Sơn

46 ông Nguyễn Xuân Hiền Chỉ huy Trưởng Quân sự xã Liên Sơn

47 ông Trần Toàn Thắng Chủ tịch UBND xã Ngọc Châu

48 ông Ngô Tân Cương Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ngọc Châu

49 ông Nguyễn Văn Đoan Trưởng công an xã Ngọc Thiện

50 bà Thân Thị Huệ Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ngọc Thiện

51 ông Phạm Văn Quân Công chức Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Thiện

52 ông Thân Nhân Hoành Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Vân

53 bà Nguyễn Thị Oanh Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân

54 bà Bùi Thuý Lan Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ngọc Vân

55 bà Lương Thị Minh Thùy Công chức Văn phòng - Thống kê xã Phúc Hoà 

56 ông Ngô Minh Tiệp Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa

57 ông Lương Minh Thành Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Sơn

58 ông Trần Văn Thông Công chức Văn phòng - Thống kê xã Phúc Sơn

59 bà Nguyễn Thị Vĩnh Công chức Văn hóa - Xã hội xã Phúc Sơn

60 bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quang Tiến

61 ông Thân Trọng Nghị Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự  xã Quang Tiến

62 ông Nguyễn Hữu Văn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Nham

63 ông Nguyễn Văn Hợp Phó Chủ tịch HĐND xã Quế Nham

64 bà Giáp Thị Khánh Công chức Tài chính - Kế toán xã Quế Nham

65 ông Lại Xuân Hà Công chức Văn phòng - Thống kê xã Song Vân

66 ông Giáp Quốc Mạnh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Song Vân

67 bà Lương Huyền Trang Công chức Tài chính - Kế toán xã Song Vân

68 bà Ngô Thị Nga Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Trung

69 bà Nguyễn Thị Huyền Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Trung

70 ông Giáp Văn Hành Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt Lập

71 bà Lê Thị Vui Công chức Văn phòng - Thống kê xã Việt Lập

72 ông Nguyễn Văn Thực Công chức Văn phòng - Thống kê xã Việt Ngọc

73 bà Đỗ Thị Hà Công chức Văn hóa - Xã hội xã Việt Ngọc

74 bà Đoàn Thị Thảo Công chức Văn hóa - Xã hội xã Việt Ngọc

75 ông Vi Thanh Hòa Phó Chủ tịch UBND xã Cao Xá

76 bà Nguyễn Thị Hằng Chủ tịch Hội LHPN xã Cao Xá

77 ông Đỗ Đình Bằng Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cao Thượng

78 ông Đỗ Văn Tuân Công chức Văn hóa - Xã hội thị trấn Cao Thượng

79 ông Phạm Văn Đam Công chức Văn hóa - Xã hội thị trấn Cao Thượng

80 ông Hoàng Văn Chiến Bí thư Đảng ủy thị trấn Cao Thượng

81 ông Nguyễn Văn Dũng Công chức Tài chính - Kế toán xã Ngọc Lý

82 ông Dương Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lam Cốt

83 ông Đồng Văn Phái Chủ tịch UBND xã Lam Cốt

84 ông Nguyễn Văn Thành Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lam Cốt

85 ông Hà Đăng Triệu Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện

86 ông Lâm Viết Thìn Viên chức Đội QLTTGTXD&MT huyện



Ghi chú TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị



Ghi chú TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị



Ghi chú TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị



Ghi chú TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị



Ghi chú TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị



Ghi chú TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị



Ghi chú TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị



TT Tên đơn vị Ghi chú

1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

2 Hội Cựu chiến binh huyện

3 Ban Chấp hành Đoàn Tân Yên

4 Ban Tổ chức Huyện ủy

5 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

6 Ban Dân vận Huyện ủy

7 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

8 Văn phòng HĐND&UBND huyện

9 Phòng Y tế huyện 

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

11 Phòng Nội vụ huyện 

12 Phòng LĐTB&XH huyện

13 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện 

14 Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện

15 Ban Quản lý Dự án và Xây dựng huyện

16 Cán bộ, công chức xã Phúc Sơn 

17 Cán bộ, công chức thị trấn Cao Thượng

18 Cán bộ, công chức xã Ngọc Châu

19 Cán bộ, công chức xã Việt Lập

20 Cán bộ, công chức xã Lam Cốt

21 Cán bộ, công chức thị trấn Nhã Nam

22 Cán bộ, công chức xã Cao Xá

23 Cán bộ, công chức xã Song Vân

24 Cán bộ, công chức xã Quế Nham

25 Cán bộ, công chức xã Ngọc Vân

26 Cán bộ, công chức xã Quang Tiến

UỶ BAN NHÂN DÂN

  HUYỆN TÂN YÊN

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƢỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG 

DANH HIỆU "TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN" NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số…….QĐ-UBND ngày ……/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên)



1 ông Nguyễn Tiến Minh Nhân viên Cơ yếu Văn phòng Huyện ủy

2 ông Nguyễn Văn Xuân Bảo vệ Văn phòng Huyện ủy

3 ông Nguyễn Trần Dưỡng Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy

4 bà Nguyễn Thị Khang Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

5 bà Hoàng Thị Loan Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

6 bà Đào Thu Huyền Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7 ông Trần Bảo Trung Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

8 bà Giáp Thị Thủy Giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

9 bà Nguyễn Thị Mai Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy

10 ông Nguyễn Văn Chính Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

11 ông Dương Đức Minh Bí thư Huyện đoàn

12 ông Nguyễn Văn Thân Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

13 ông Giáp Văn Lượng Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện
14 bà Nguyễn Thị Đà Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện

15 bà Nguyễn Thị Nguyệt 
Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn huyện

16 ông Phạm Văn Dũng Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện
17 bà Nguyễn Thu Hương Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

18 ông Nguyễn Xuân Chiến Phó chánh Thanh tra huyện

19 ông Bùi Hồng Huấn Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

20 bà Nguyễn Thị Yến Chuyên viên Phòng LĐTB&XH huyện

21 ông Thân Văn Toàn Lái xe Văn phòng HĐND&UBND huyện

22 ông Trần Công Tuấn Bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND huyện

23 ông Nguyễn Văn Toàn Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

24 bà Nguyễn Thị Hưởng Chuyên viên Phòng Y tế huyện 

25 bà Phạm Thị Ngân Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

26 ông Nguyễn Quyết Chiến Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

27 bà Giáp Thị Huê Viên chức Trung tâm VHTT&TT huyện

28 bà Đoàn Thị Dương Viên chức Trung tâm VHTT&TT huyện

29 ông Nguyễn Đình Hào Viên chức Trung tâm VHTT&TT huyện

30 bà Nguyễn Thị Oanh Viên chức Trung tâm PTQĐ&CCN huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN

  HUYỆN TÂN YÊN

CÁ NHÂN ĐƢỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2020

Họ và tên

            DANH SÁCH 

Chức vụ, đơn vị

Kèm theo Quyết định số…….QĐ-UBND ngày ……/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên)

Ghi chúTT



Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chúTT

31 bà Đỗ Thị Quyên Viên chức Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp

32 bà Ngô Thị Thu Viên chức Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp

33 ông Trần Ngọc Huế Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Cao Thượng

34 ông Hoàng Thái Huynh Phó Bí thư thường trực thị trấn Cao Thượng

35 ông Nguyễn Đức Mùi Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Cao Thượng

36 ông Đinh Hữu Toán 
Công chức Địa chính - XD - ĐT&MT thị trấn Cao 

Thượng

37 bà Nguyễn Thúy Điển Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ xã Đại Hóa

38 ông Chúc Minh Thụy Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đại Hóa

39 ông Nguyễn Văn Sinh Bí thư Đảng ủy xã Hợp Đức

40 ông Dương Ngọc Túy Phó Chủ tịch HĐND xã Hợp Đức

41 bà Vũ Thị Hoàn Hoa Công chức Văn phòng - Thống kê xã Lan Giới

42 ông Trần Văn Sỹ Phó Bí thư Đảng ủy xã Lan Giới

43 ông Nguyễn Văn Trung Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lan Giới

44 ông Nguyễn Đắc Văn Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liên Chung

45 bà Nguyễn Thị Mơ Công chức Văn phòng - Thống kê xã Liên Chung

46 ông Nguyễn Văn Tính Bí thư Đoàn Thanh niên xã Liên Chung

47 ông Nguyễn Văn Hiếu Phó chủ tịch UBND xã Liên Sơn

48 bà Giáp Thị Hồng Nhung Công chức Địa chính - NN - XD&MT xã Liên Sơn

49 bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Công chức Văn phòng - Thống kê xã Liên Sơn

50 ông Nguyễn Viết Viên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Châu

51 ông Phạm Văn Bắc Phó Chủ tịch HĐND xã Ngọc Châu

52 ông Nguyễn Văn Quyền Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ngọc Châu

53 ông Ngô Văn Quang Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Hòa

54 bà Hoàng Thị Hạnh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hòa

55 bà Nguyễn Thị Lương Công chức Tài chính - Kế toán xã Phúc Hòa

56 bà Nguyễn Thị Mai Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Tiến

57 bà Trần Thị Hoàn Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quang Tiến

58 ông Dương Văn Mùa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Song Vân

59 ông Tạ Kim Tiệp Phó Bí thư Đảng ủy xã Song Vân

60 ông Nguyễn Văn Minh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Song Vân

61 bà Nguyễn Thị Phương Công chức Văn hóa - Xã hội xã Tân Trung

62 ông Đặng Công Quyền Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Trung

63 bà Hà Thị Thúy Hằng Công chức Văn hóa - Xã hội xã Tân Trung

64 ông Nguyễn Văn Hà Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Ngọc



Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chúTT

65 bà Hoàng Thị Mùi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Ngọc

66 bà Nguyễn Thị Vững Công chức Văn phòng - Thống kê xã Việt Ngọc

67 bà Nguyễn Thị Huấn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quế Nham

68 bà Giáp Thị Khánh Công chức Tài chính - Kế toán xã Quế Nham

69 ông Nguyễn Mạnh Huy Công chức Văn hóa - Xã hội xã Quế Nham

70 ông Giáp Văn Vượng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Xá 

71 bà Hà Thị Thanh Công chức Văn hóa - Xã hội xã Cao Xá 

72 bà Nguyễn Thúy Phương Công chức Văn hóa - Xã hội xã Cao Xá 

73 ông Nguyễn Quang Tám Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ngọc Vân

74 ông Nguyễn Duy Nam Công chức Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Vân

75 ông Thân Nhân Thiện Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ngọc Vân

76 ông Nguyễn Huy Ngọc Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhã Nam

77 ông Nguyễn Văn Bích Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nhã Nam

78 ông Nguyễn Phi Long Công chức Tài chính - Kế toán thị trấn Nhã Nam

79 bà Phạm Thị Liên Phương Công chức Địa chính - NN - XD&MT thị trấn Nhã 

Nam
80 ông Ngô Văn Hiển Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phúc Sơn

81 bà Giáp Thị Thu Trang Công chức Văn phòng - Thống kê xã Phúc Sơn

82 bà Nguyễn Thị Bích Liên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Phúc Sơn

83 ông Ngô Đức Lập Phó Bí thư Đảng ủy xã Lam Cốt

84 ông Giáp Văn Đoàn Phó Chủ tịch HĐND xã Lam Cốt

85 bà Giáp Thị Nhị Công chức Văn phòng - Thống kê xã Lam Cốt

86 bà Nguyễn Thị Thảo Công chức Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Lý

87 bà Nguyễn Thị Loan Công chức Địa chính - Xây dựng xã Ngọc Lý

88 bà Trần Thị Bích Thủy Bí thư ĐoànThanh niên xã Ngọc Lý

89 bà Nguyễn Thị Mận Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Dương

90 ông Nguyễn Văn Phương Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Dương

91 ông Nguyễn Ngọc Bích Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Lập

92 bà Dương Thị Lộc Công chức Tài chính - Kế toán xã Việt Lập

93 ông Hoàng Văn Lượng Chủ tịch Hội nông dân xã Việt Lập

94 bà Nguyễn Thị Thủy Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ngọc Thiện 

95 bà Vũ Thị Thảo Cán bộ thú y xã Ngọc Thiện 

96 bà Nguyễn Thị Thương Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ngọc Thiện 



1 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

2 Hội Nông dân huyện

3 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

4 Văn phòng Huyện ủy

5 Thanh tra huyện

6 Phòng Tư pháp huyện 

7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

8 Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

9 Ban Quản lý Dự án và Xây dựng huyện

10 Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật Nông nghiệp huyện 

11 Công an huyện Tân Yên 

12 Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế 

13 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Yên 

14 Kho bạc nhà nước huyện Tân Yên 

15 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Tân Yên 

16 Trung tâm Viễn thông Tân Yên 

17 Bảo hiểm Bảo Việt Tân Yên 

        ỦY BAN NHÂN DÂN

          HUYỆN TÂN YÊN

Ghi chú

TẬP THỂ ĐƢỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2020

Kèm theo Quyết định số…….QĐ-UBND ngày ……/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên)

TT Tên đơn vị

DANH SÁCH 



Ghi chúTT Tên đơn vị

18 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Tân Yên 

19 Hội Người cao tuổi

20 Hội chữ thập đỏ

21 Hội Người mù

22 Hội Quyền bảo vệ trẻ em

23 Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin

24 Nhân dân và cán bộ xã Phúc Sơn 

25 Nhân dân và cán bộ thị trấn Cao Thượng 

26 Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Châu 

27 Nhân dân và cán bộ xã Việt Lập 

28 Nhân dân và cán bộ xã Quế Nham

29 Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Vân 

30 Nhân dân và cán bộ xã quang Tiến

31 Hợp tác xã Hưng Phú 

32 Công ty TNHH Sản xuất Giấy và Bao bì Duy Khánh

33 Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Nhã Nam

34 Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy - Chi nhánh Bắc Giang

35 Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp nông nghệ cao Lý Cốt
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